
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

Phòng số: 49 Tại phòng: 505
STT SBD Lớp Họ và tên HS Ngày sinh Ghi chú

1 120001 12A1 Nguyễn Tuấn Bình 29/03/2005

2 120002 12A1 Phạm Ánh Dương 31/10/2005

3 120003 12A1 Trần Thùy Dương 26/12/2005

4 120004 12A1 Đào Thu Hà 03/01/2005

5 120005 12A1 Trần Đức Hiếu 26/12/2005

6 120006 12A1 Lê Thị Mỹ Hòa 13/10/2005

7 120007 12A1 Đào Xuân Huy 14/12/2005

8 120008 12A1 Đỗ Gia Hưng 14/04/2005

9 120009 12A1 Lê Gia Linh 23/10/2005

10 120010 12A1 Nguyễn Nguyệt Minh 18/11/2005

11 120011 12A1 Cung Thùy Trang 08/09/2005

12 120012 12A1 Nguyễn Hoàng Thu Trang 10/09/2005
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